PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY					MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  NĂM HỌC 2021-2022
TRƯỜNG PTDTBT-THCS TRÀ DƠN									Môn: TIN HỌC - LỚP 8

	Cấp độ
Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
cấp độ thấp
	Vận dụng
cấp độ cao
	Cộng

	I. Làm quen với ngôn ngữ lập trình.
- Bài 1: Máy tính và chương trình máy tính
- Bài 2: Làm quen với chương trình và NNLT
- Bài TH 1: Làm quen với Free Pascal
	- Chức năng của ngôn ngữ lập trình. 
- Chương trình dịch là gì?
- Thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình?
- Làm quen với Free Pascal.
	- Từ khóa và tên.
- Cấu trúc chung của chương trình 
- Cú pháp và ý nghĩa của lệnh Write, Writeln.

	- Biết cách sửa lỗi trong chương trình.
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	Số câu:
Số điểm:
	4
2
	
	1
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	2
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	Số điểm: 4,5
Tỉ lệ: 45%

	II. Chương trình máy tính và dữ liệu.
- Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu
- Bài TH 2: Viết chương trình để tính toán
- Bài 4: Sử dụng biến và hằng trong chương trình

	- Phép toán với kiểu dữ liệu số và phép so sánh trong ngôn ngữ lập trình Pascal.
- Biến, khai báo biến và hằng. 
- Câu lệnh gán, nhập dữ liệu, thông báo kết quả và tạm ngừng chương trình. 
	- Dữ liệu và kiểu dữ liệu. 
- Viết các biểu thức toán toán học bằng các kí hiệu trong ngôn ngữ Pascal.
	- Đọc, hiểu chương trình đơn giản.
	- Viết chương trình Pascal.
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	Số điểm: 5,5
Tỉ lệ: 55%

	Cộng:
	 Số câu: 8TN
 Số điểm: 4
	Số câu: 2TN + 4TL
Số điểm: 3 
	Số câu: 2TL
Số điểm: 2
	Số câu: 1TL
Số điểm:  1
	Số câu: 17
Số điểm:10
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	Cấp độ
Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
cấp độ thấp
	Vận dụng
cấp độ cao
	Cộng

	I. Làm quen với ngôn ngữ lập trình.
- Bài 1: Máy tính và chương trình máy tính
- Bài 2: Làm quen với chương trình và NNLT
- Bài TH 1: Làm quen với Free Pascal
	- Chức năng của ngôn ngữ lập trình. 
- Chương trình dịch là gì?
- Thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình?
- Làm quen với Free Pascal.
C1. Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ dùng để làm gì?
C2. Chương trình dịch làm gì?
C3. Đâu là thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình?
C4. Để thoát khỏi Pascal ta sử dụng tổ hợp phím nào?

	- Từ khóa và tên.
- Cấu trúc chung của chương trình 
- Cú pháp và ý nghĩa của lệnh Write, Writeln.
C5. Cấu trúc chung của chương trình gồm mấy phần?
Câu 1. Nêu điểm khác nhau giữa từ khóa và tên?
Câu 2. Nêu điểm khác nhau giữa lệnh Write và Writeln?



	- Biết cách sửa lỗi trong chương trình.
Câu 3. Tìm và sửa các lỗi sai trong chương trình Pascal sau:  
Program Thanh 1
Uses crt;
Start
	Clrscr
	Write( Minh la Thanh)
End.
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	Số điểm: 4,5
Tỉ lệ: 45%

	II. Chương trình máy tính và dữ liệu.
- Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu
- Bài TH 2: Viết chương trình để tính toán
- Bài 4: Sử dụng biến và hằng trong chương trình

	- Phép toán với kiểu dữ liệu số và phép so sánh trong ngôn ngữ lập trình Pascal.
- Biến, khai báo biến và hằng. 
- Câu lệnh gán, nhập dữ liệu, thông báo kết quả và tạm ngừng chương trình. 
C6. Trong các câu sau, câu nào đúng? 
C7. Để thực hiện việc tính tổng của hai số nguyên a và b, phép gán nào sau đây là đúng:
C8. Trong Pascal, ở các câu lệnh sau thì câu lệnh khai báo nào đúng?
C9. Để tạm ngừng chương trình ta sử dụng lệnh nào trong các lệnh sau đây?

	- Dữ liệu và kiểu dữ liệu. 
- Viết các biểu thức toán toán học bằng các kí hiệu trong ngôn ngữ Pascal.
C10. Dãy chữ số ‘2010’ thuộc kiểu dữ liệu nào?
Câu 4. Cho biết kết quả của phép toán sau: 
a/  5 mod 2	= .....
b/   10 div 3= ......
Câu 5. Viết các biểu thức toán học sau đây thành biểu thức trong Pascal? 
a/ 15(4+30+12)
b/   [image: ]	

	- Đọc, hiểu chương trình đơn giản.
Câu 6. Em hãy giải thích ý nghĩa các lệnh ở dòng lệnh đã được đánh số? 
[bookmark: _GoBack]Program cau16;
(1)Var a: integer;
Begin  
(2)writeln(‘Hay nhap vao mot so nguyen’);
(3)	read(a)
(4)	readln	
End. 

	- Viết chương trình Pascal.
Câu 7. Hãy viết chương trình Pascal tổng của hai số nguyên a, b được nhập từ bàn phím?
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Số câu:
Số điểm:
	4
2
	
	1
0,5
	2
1
	
	1
1
	
	1
1
	Số điểm: 5,5
Tỉ lệ: 55%

	Cộng:
	 Số câu: 8TN
 Số điểm: 4
	Số câu: 2TN + 4TL
Số điểm: 3 
	Số câu: 2TL
Số điểm: 2
	Số câu: 1TL
Số điểm:  1
	Số câu: 17
Số điểm:10





	PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022

	TRƯỜNG PTDTBT – THCS TRÀ DƠN
	Môn: Tin học 8

	ĐỀ CHÍNH THỨC

	Thời gian: 45 Phút. (Không kể thời gian giao đề)



                                                                 
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) (Học sinh làm bài vào giấy thi)
	Đọc và trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng A, B, C, D và ghi vào giấy bài làm (VD: Câu 1 chọn đáp án A ghi là 1.A…)
Câu 1. Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ dùng để:
A. Dịch chương trình máy tính
B. Viết các chương trình máy tính
C. Chạy chương trình
D. Khởi động chương trình
Câu 2. Chương trình dịch làm gì?
A. Dịch từ ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ máy.
B. Dịch từ ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ tự nhiên
C. Dịch từ ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ lập trình
D. Dịch từ ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ tự nhiên.
Câu 3. Đâu là thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình?
A. Bảng chữ cái                     
B. Các quy tắc
C. Kí tự và bảng chữ cái
D. Bảng chữ cái và các quy tắc
Câu 4. Để thoát khỏi Pascal ta sử dụng tổ hợp phím:
A. Alt + F9		B. Alt +X		C. Ctrl+ F9		D. Ctrl + X
Câu 5. Cấu trúc chung của chương trình gồm mấy phần?
	A. 1
C. 3	
	B. 2
D. 4 


Câu 6. Trong các câu sau, câu nào đúng? 
	A. 11 div 2 = 5
C. 11 div 2 = 1	
	B. 11 mod 2 = 5		
D. 11 mod 2 = 0


Câu 7. Để thực hiện việc tính tổng của hai số nguyên a và b, phép gán nào sau đây là đúng:
	A. Tong=a+b;	
C. Tong:a+b;	
	B. Tong(a+b);		
D. Tong: =(a+b);


Câu 8. Trong Pascal, ở các câu lệnh sau thì câu lệnh khai báo nào đúng?
	A. Var 3A: integer;
C. Var CV= real;
	B. const Pi: =3.14;
D. Var a, b: integer;


Câu 9. Để tạm ngừng chương trình ta sử dụng lệnh nào trong các lệnh sau đây?
A. Clrscr;                                                   B. Readln;	   
C. End; 	                    	     	           D. Write;
Câu 10. Dãy chữ số ‘2010’ thuộc kiểu dữ liệu nào?
	A. String
C. Longint
	B. Integer
D. Char	


B. PHẦN TỰ LUẬN: ( 5 điểm)
Câu 1. (0,5 điểm) Nêu điểm khác nhau giữa từ khóa và tên?
Câu 2. (0,5 điểm) Nêu điểm khác nhau giữa lệnh Write và Writeln?
Câu 3. (1 điểm) Tìm và sửa các lỗi sai trong chương trình Pascal sau:  
Program Thanh 1
Uses crt;
Start
	Clrscr
	Write( Minh la Thanh)
End.
Câu 4. (0,5 điểm) Cho biết kết quả của phép toán sau: 
a/  5 mod 2	= .....				b/   10 div 3= ......
Câu 5. (0,5 điểm) Viết các biểu thức toán học sau đây thành biểu thức trong Pascal? 
a/ 15(4+30+12)
b/   [image: ]	
Câu 6. (1 điểm) Em hãy giải thích ý nghĩa các lệnh ở dòng lệnh đã được đánh số?
Program cau16;
(1)           Var a: integer;
Begin  
(2)           writeln(‘Hay nhap vao mot so nguyen’);
(3)	     read(a)
(4)	readln	
End. 
Câu 7. (1 điểm) Hãy viết chương trình Pascal tổng của hai số nguyên a, b được nhập từ bàn phím?


-----------------Hết--------------
* Lưu ý: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.





KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022
Hướng dẫn chấm môn Tin học 8
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) 
Mỗi câu khoanh tròn đúng được 0.5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	A
	D
	B
	B
	A
	D
	D
	B
	A


B. PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm)
Câu 1. (0.5 điểm) Điểm khác nhau giữa từ khóa và tên:
- Từ khóa là dành riêng của ngôn ngữ lập trình (do ngôn ngữ lập trình quy định) (0.25 điểm)
- Tên do người lập trình đặt cho các đối tượng, đại lượng trong chương trình.) (0.25 điểm)
Câu 2. (0.5 điểm) Điểm khác nhau giữa lệnh Write và Writeln:
- Lệnh write: Không đưa con trỏ xuống đầu dòng tiếp theo (0.25 điểm)
- Lệnh writeln: Đưa con trỏ xuống đầu dòng tiếp theo (0.25 điểm)
Câu 3. (1 điểm)
     Đề                                              Chương trình đúng
Program Thanh 1			Program Thanh 1; (0.25 điểm)
Uses crt ;                                          Uses crt;
Start					 begin 		        (0.25 điểm)
	Clrscr				 clrscr;		         (0.25 điểm)
	Write( Minh la Thanh)	 write (’minh la Thanh’);  (0.25 điểm)
End.					 End.
Câu 4. (0.5 điểm)
a/  5 mod 2	= 1	(0.25 điểm)			b/   10 div 3 = 3     (0.25 điểm)
Câu 5. (0,5 điểm)
a/ 15(4+30+12) → 15*(4+30+12)	 (0.25 điểm)   b/ [image: ] → (x-y)/(2*x) (0.25 điểm)
Câu 6. (1 điểm)
(1) Biến a được khai báo kiểu số nguyên (Var là từ khóa dùng để khai báo biến) (0.25 điểm)
(2) Lệnh Writeln dùng để in ra thông báo “Hay nhap vao mot so nguyen” (0.25 điểm)
(3) Lệnh Read dùng để đọc số sau khi người dùng nhập từ bàn phím và lưu vào biến a (0.25 điểm)
(4) Lệnh Readln dùng để dừng chương trình đến khi người dùng nhấn 1 phím bất kì. (0.25 điểm)
Câu 7. (1 điểm)
Program tinhtong;
 	Uses		crt;
 	Var a,b : integer;   (0.25 điểm)
Begin
Writeln (‘Nhap so a va b:’);		(0.25 điểm)
                Readln (a,b);                              (0.25 điểm)
    
   writeln(‘Tong cua a,b:’, a+b);                 (0.25 điểm)
Readln
End.
Duyệt của BGH			Duyệt của TCM			Người ra đề

									     Trần Thị Thủy Tiên
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